
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 ngõ 386 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SANG GOO GROUP

0108011078

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

2. Bán buôn gạo 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày dép 1520

11. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

12. Sản xuất sợi 1311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SANG GOO GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANG GOO GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SANG GOO GROUP ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất vải dệt thoi 1312

14. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, Môi giới ( Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

19. Dịch vụ ăn uống khác
chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

24. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

25. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

26. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

28. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

30. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751
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2.268.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÙY LINH

Thôn Gò Đình, 
Xã Hồng Lạc, 
Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.072 90.720.000 4,000

Tổng số 9.072 90.720.000 4,000

070951772

2 NGUYỄN 
THANH TÙNG

Số 14 ngõ 386 
đường Bờ Tây 
Sông Nhuệ, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.204 1.202.040.000 53,000

Tổng số 120.204 1.202.040.000 53,000

0120890000
01

3 VŨ QUANG 
HƯNG

Số 8, Tổ 19A, 
Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.206 102.060.000 4,500

Tổng số 10.206 102.060.000 4,500

0010900093
63

4 NGUYỄN THỊ 
THANH VÂN

Số 20, Tổ 4, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.206 102.060.000 4,500

Tổng số 10.206 102.060.000 4,500

0201830000
17

5 PHẠM THỊ 
LỤA

Đội 3A, thôn 
Ngọc Chuế, Xã 
Yên Nghĩa, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.360 453.600.000 20,000

Tổng số 45.360 453.600.000 20,000

C3513746

6 ĐẶNG THỊ 
PHƯƠNG 
THUẬN

Số 10, TDP Vĩnh 
Sơn, Phường Mạo 
Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.072 90.720.000 4,000

Tổng số 9.072 90.720.000 4,000

101284382

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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7 NGUYỄN THỊ 
TRANG

Thôn Xóm 
Nương, Xã Tiên 
Lãng, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.072 90.720.000 4,000

Tổng số 9.072 90.720.000 4,000

101190217

8 TRẦN TUẤN Số 24A, TT Cục 
CSGT, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.608 136.080.000 6,000

Tổng số 13.608 136.080.000 6,000

012579032

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012089000001
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 ngõ 386 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 ngõ 386 đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TÙNG Nam

19/05/1989 Kinh Việt Nam

04/10/2012 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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